
I.MỤC TIÊU-NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON-TẾT TRUNG THU
CHỦ ĐỀ1 :TRƯỜNG MẦM 

NON- TTT
N1: Lớp 
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trung thu 

N3: 
ĐDĐC 

trong lớp
TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
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chú 

có sự 
điều 

chỉnh

1 I. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

4

Thực hiện đực các động 
tác trong bài tập thể dục: 
Hít thở, tay, lưng bụng và 
chân

Tập kết hợp 4 động tác thể 
dục sáng

Bài 1: 
Tập bài: "Ồ sao bé không 
lắc"

Lớp Lớp 
học CTTDS CTTDS CTTDS  

13 2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu
14 * Vận động: đi, chạy

15 Giữ được thăng bằng 
trong vận động đi.  - Đi theo hiệu lệnh.  - Đi theo hiệu lệnh:  Lớp Lớp 

học  CTCCĐ   

21 * Vận động:  tung, ném, bắt

25

Biết thể hiện sức mạnh 
của cơ bắp trong vận động 
đá bóng lăn xa lên trước 
tối thiểu 1,5m

- 'Đá bóng lăn xa lên trước 
tối thiểu 1,5m - Bé chơi đá bóng(N3) Lớp Lớp 

học  KH CTNT  

32 * Vận động: nhún, bật

33
Giữ được thăng bằng khi 
thực hiện vận động bật taị 
chỗ

- Bật tại chỗ - Bật tại chỗ Lớp Lớp 
học CTCCĐ    

36

Tổ chức cho trẻ chơi trò 
chơi
 chủ đề 1: Lớp học của bé.            
'- Lộn cầu vồng.                      
- Chi chi chành chành(N1)                                                                                              

Lớp Ngoài 
sân CTNT KH KH  
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''Tổ chức cho trẻ chơi trò 
chơi  chủ đề 1: Lớp học 
của bé.                                                
- Bóng tròn to(N2)  

Lớp Ngoài 
sân KH CTNT KH  

'Tổ chức cho trẻ chơi trò 
chơi  chủ đề 1: Lớp học 
của bé.                                                                            
- Chim mẹ chim con(N2)

Lớp Ngoài 
sân  CTNT KH  

* Trò chơi vận động  và 
trò chơi dân gian

- Tổ chức cho trẻ chơi trò 
chơi vận động và trò chơi 

dân gian 

Tổ chức cho trẻ chơi trò 
chơi  chủ đề 1: Lớp học 
của bé.        - Ếch ộp(N3)                                          
- Bé chơi đá bóng.  

Lớp Ngoài 
sân KH KH CTNT  

38 3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

39
Vận động cổ tay, bàn tay, 
ngón tay - thực hiện múa 
khéo

 - Bé chơi với giấy, bóng, 
chai lọ, phấn, lá cây, cát, 
sỏi, nước...

 Bé chơi với giấy :vo giấy Lớp Lớp 
học   CTCCĐ  

44

- Phối hợp cử động bàn 
tay, ngón tay và phối hợp 
tay mắt trong hoạt động 
xếp chồng 6-8 khối không 
đổ

 Phối hợp cử động bàn 
tay, ngón tay và phối hợp 
tay mắt trong hoạt động 
xếp chồng 6-8 khối không 
đổ

 Bé chơi với giấy: bóp 
giấy; xoắn giấy( Chơi tự 
do)

Lớp Ngoài 
sân CTNT    

45

Biết phối hợp sự khéo léo 
của mắt tay chân để tham 
gia các trò chơi vận động 
và trò chơi dân gian

Lộn cầu vồng Lộn cầu vồng(N1) Lớp Ngoài 
sân CTNT    

49 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
50 1. Có một số nền nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt
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51
Thích nghi với chế độ ăn 
cơm, có thể ăn được các 
loại thức ăn khác nhau

Làm quen với chế độ ăn 
cơm và các loại thức ăn 
khác nhau

Làm quen với chế độ ăn 
cơm và ăn được các món 
ăn tại lớp

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN  

60 3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

64
Trẻ dược chăm sóc sức 
khỏe dinh dưỡng theo 
khoa học

Sơ cứu trẻ bị hóc dị vật Sơ cứu trẻ bị hóc dị vật Lớp Lớp 
học TT TT TT  

65 II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
75 2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi
79 * Nhận biết một số đồ dùng đồ chơi

Nhận biết đồ chơi quả 
bóng, ô tô Lớp Lớp 

học   CTCCĐ  
80

Nhận biết được tên, đặc 
điểm nổi bật, công dụng và 
cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc, ngày 20/11

Nhận biết một số đồ chơi 
trong lớp Nhận biết đồ chơi đèn ông 

sao, dèn lồng Lớp Lớp 
học  CTCCĐ   

81 * Nhận biết bản thân, những người gần gũi và nơi trẻ sinh sống học tập

82

- Nói được tên, công việc, 
đồ dùng của bản thân và 
những người gần gũi khi 
được hỏi

- Tên cô giáo và các bạn 
trong lớp

Nhận biết tên gọi của các 
bạn của bé  khi ở trường Lớp Lớp 

học CTCCĐ    

Trò chuyện với trẻ về tên 
trường Lớp Ngoài 

sân CTNT    

Trò chuyện về tết trung thu Lớp Ngoài 
sân  CTNT   

Trò chuyện với trẻ về tên 
lớp Lớp Ngoài 

sân   CTNT  
83

- Nói được tên lớp, tên 
trường và đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm non

- Nói được tên lớp, tên 
trường và đồ dùng đồ chơi

Quan sát cầu trượt Lớp Ngoài 
sân   CTNT  
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Quan sát đu quay Lớp Ngoài 
sân CTNT    

Quan sát đèn ông sao Lớp Ngoài 
sân  CTNT   

86 *Nhận biết một số hoa, quả quen thuộc

88
Biết sờ nắn đồ vật chơi để 
cảm nhận biết cứng, mềm, 
trơn, nhẵn,xù xì...

Biết nói, cảm nhận được 
vật cứng mềm....

Sờ nắn nhận biết vật mềm 
như chăm gối,bóng cao 
su...

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT  

105 III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
106 A. Nghe hiểu lời nói

107
Nghe và hiểu được lời nói 
với sắc thái tình cảm khác 
nhau

Nghe lời nói với sắc thái tình 
cảm khác nhau

Nghe hiểu lời cô nói thể 
hiện với sắc thái tình cảm 
khác nhau 

Lớp Lớp 
học CTĐT CTĐT CTĐT  

110 Nghe các bài thơ, ca dao, 
đồng dao, câu đố…

Nghe hiểu được các nội 
dung bài thơ, ca dao, câu 
đố theo chủ đề

Trắng sáng, chú cuội, Kéo 
cưa lừa xẻ, Ông giẳng ông 
giăng, Câu đố ông trăng, 
sư tử... 

Lớp Lớp 
học CTBC CTBC CTBC  

112 B. Nghe và nhắc lại các âm và các tiếng, và các câu

Thơ: Đi dép Lớp Lớp 
học   CTCCĐ  

113

 Đọc được các bài thơ, 
đồng dao, ca dao, trong 
chủ đề …. Đọc và tập 

phát âm rõ tiếng  .

Đọc các đoạn thơ, bài thơ, 
ca dao, đồng dao                                                         Thơ: Bạn mới Lớp Lớp 

học CTCCĐ    

114
Kể lại được đoạn truyện 

được nghe nhiều lần với sự 
gợi ý của người lớn bằng các 
câu đơn, câu có 5-7 tiếng có 

Kể lại đoạn truyện, két 
hợp tranh, ảnh minh họa 

có sự gợi ý của cô

Kể lại đoạn truyện, kết hợp 
tranh, ảnh minh họa có sự 
gợi ý của cô như: truyện 
Quả trứng

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT  
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các từ thông dụng chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm quen 

thuộc

Kể lại đoạn truyện, két hợp 
tranh, ảnh minh họa có sự 
gợi ý của cô như: truyện 
Thỏ con không vâng lời

Lớp Lớp 
học CTTYT CTTYT CTTYT  

115 * Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

117

Sử dụng được các từ thể 
hiện sự lễ phép khi nói 
chuyện với người lớn. Nói 
to, đủ nghe, phát âm rõ 
tiếng.

Trẻ nói  lễ phép, to rõ 
ràng, đủ nghe

Trẻ nói  lễ phép, to rõ ràng, 
đủ nghe Lớp Lớp 

học CTĐT CTĐT CTĐT  

118
Trẻ nghe, nói và hiểu 
được các từ chỉ tên gọi đồ 
vật, đồ  chơi

Nghe, nói các từ chỉ tên 
gọi  đồ chơi NBTN: Đèn lồng Lớp Lớp 

học  CTCCĐ   

120

 -Trẻ  nghe, nói hiểu được 
các từ chỉ đồ dùng cá 
nhân của bé: dép, mũ, 
quần áo

Nghe, nói các từ chỉ tên 
gọi  đồ đồ dùng Nhận biết TN: Đôi dép Lớp Lớp 

học   CTCCĐ  

126 IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ
127 1. Phát triển tình cảm
128 * Ý thức về bản thân 

129 - Nói được một vài thông 
tin về mình (tên, tuổi) Nói thông tin của mình Biết nói tên của mình khi 

được hỏi Lớp Lớp 
học CTBC  CTBC  

135 - Chơi các trò chơi giả bộ, 
sắm vai

Hướng dẫn chơi trò chơi 
bế em 

Hướng dẫn chơi trò chơi 
bế em ( Bé chơi với búp 
bê)

Lớp Ngoài 
sân CTTYT CTTYT CTNT  

135 - Chơi các trò chơi giả bộ, 
sắm vai

Hướng dẫn chơi trò chơi 
bế em 

Bé chơi với đồ chơi ngoài 
trời( Chơi tự do) Nhóm Ngoài 

sân  CTNT   

142 2. Phát triển kỹ năng xã hội
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143 * Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

144
Biểu lộ sự thích giao tiếp với 
người khác bằng cử chỉ, lời 
nói

Biết chơi thân thiện vơi 
bạn

Biết chơi thân thiện với 
bạn Nhóm Lớp 

học CTTYT CTTYT CTTYT  

156 3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

157

Thích nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh của 
các nhạc cụ

Thích nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau theo chủ đề

 Ngày đầu tiên đi học,  
Chiếc đèn ông sao, Đêm 
trung thu,  

Lớp Lớp 
học KH KH KH  

+ Dạy trẻ kỹ năng ca hát: 
Lời chào buổi sáng Lớp Lớp 

học CTCCĐ    

Dạy trẻ kỹ năng ca hát: 
Cháu đi mẫu giáo Lớp Lớp 

học CTBC CTBC CTBC  158
- Biết hát và vận động đơn 
giản, theo một vài bài hát, 

bản nhạc quen thuộc

- Biết hát một vài bài hát, 
bản nhạc quen thuộc phù 

hợp 
- Dạy trẻ KNVĐ: Nu na nu 
nống Lớp Lớp 

học  CTCCĐ   

159 Biết chơi các trò chơi âm 
nhạc đơn giản

Biết chơi một số trò chơi 
âm nhạc đơn giản

Ai hát giỏi (N1), Ai đoán 
giỏi(N2), Nhỏ và to(N3). Lớp Lớp 

học KH KH KH  

- Bé chơi (LQ) với sáp 
màu Lớp Lớp 

học CTCCĐ    
- Di màu tranh

  Di màu quả bóng tròn Lớp Lớp 
học  CTCCĐ   160

- Thích tô màu, vẽ, nặn, 
xé xếp hình, xem tranh 

(cầm bút di màu, vẽ 
nguệch ngoặc)

- Xếp hình  Xếp đường đi Lớp Lớp 
học   CTCCĐ  

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   27 27 27  

Trong đó: - Chơi tập đón trẻ   2 2 2  

                 - Chơi tập thể dục sáng   1 1 1  
Cộng tổng số nội dung HĐ 
phân bổ vào chủ đề nhánh.

                 - Chơi tập theo ý thích   5 5 4  
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                 - Chơi tập ngoài trời   5 5 5  

                 - Vệ sinh-ăn ngủ   1 1 1  

Kết hợp   4 5 5  

                 - Chơi tập buổi chiều   3 2 3  

                  '- Hoạt động bổ trợ   0 0 0  

Tuyên truyền   1 1 1  

- Hoạt động học   5 5 5  

Chia ra:+ Giờ thể chất   1 1 1  
                                             

+ Giờ nhận thức   1 1 1  

                                             
+ Giờ ngôn ngữ   1 1 2  

Chia cụ thể vào HĐ 
CTCCĐ

        + Giờ TCKNXH&TM   2 2 1  

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số 
tuần 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)



thực 
hiện

Nhánh 1: Lớp chúng mình 1 9/9/2024- 13/9/2024 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

Nhánh 2: Tết trung thu 1 16/9/2024- 20/9/2024 Nguyễn Thị Thị Thúy Lan

Nhánh 3: Đồ đồ chơi trong lớp 1 23/9/2024- 27/9/2024 Nguyễn Thị Hoa

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1: Nhánh 2: Nhánh 3:                      

Nhánh
Chuẩn bị Lớp chúng mình Tết trung thu Đồ dùng đồ chơi trong lớp

- Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo chủ đề, lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp, nghiên cứu tài liệu về 
chủ đề trường mầm non
- Trang trí lớp tạo môi trường mở theo chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng, nguyên học liệu (keo, kéo, các loại giấy, hột hạt….) đồ dùng vệ sinh ăn ngủ phù hợp 
chủ đề
- Tranh ảnh giới thiệu về chủ đề trường mầm non- Tết trung thu
- Tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng về nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt 
động của nhà trường.Giáo viên

- Trò chuyện với trẻ về lớp học 
của trẻ
- Trang trí lớp học theo chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh cho 
trẻ mặc trang phục phù hợp thời 
tiết.

- Trò chuyện với trẻ về Tết trung 
thu
- Trang trí lớp học theo chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh 
cho trẻ ăn đủ chất, ăn theo định 
lượng, cân đối các nhóm dinh 
dưỡng

- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ 
chơi trong lớp
- Trang trí các hình ảnh về cô giáo 
dạy học, chăm sóc trẻ…
- Tuyên truyền với phụ huynh 
phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

- Duyệt kế hoạch của giáo viên đúng thời gian



Nhà trường

- Trang bị một số loại tranh to theo chủ điểm, một số đồ dùng phát sinh theo chủ đề tạo điều kiện thuận lợi 
cho cô và trẻ hoạt động
- Chuẩn bị kế hoạch và triển khai các họat động phù hợp chủ đề 
- Trang thiết bị ngoài trời phong phú để kích thích các hoạt động khác nhau của trẻ.
- Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ

Phụ huynh

- Sưu tầm 1 số nguyên học liệu phù hợp về chủ đề và những hoạt động của trẻ: Sách, báo, lịch cũ, hộp giấy, 
chai lọ nhựa, vải, giấy màu…
- Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của con em mình và tích cực phối hợp cùng 
cô ôn luyện kiến thức cho con.
- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa và các hoạt động trong ngày tết trung thu, 
- Kết hợp cùng cô giáo, khích lệ động viên trẻ

      Trẻ
- Cùng cô tạo môi trường cho chủ đề.
- Giữ gìn vệ sinh thân thể, ăn ngủ điều độ, đúng giờ để đảm bảo tham gia các hoạt động.
- Chuẩn bị tâm thế tốt hứng thú tham gia vào các hoạt động

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON- TẾT TRUNG THU

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Chung: - Cô đón trẻ vào lớp dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định có sự giúp đỡ của người lớn 
.
- Trò chuyện với trẻ cách phòng chống dịch covid 19 và dịch bệnh theo mùa
- Nghe các bài hát, thơ ca, hò vè, câu đố về chủ đề.
- Cho trẻ chơi tự do

Nhánh 
1

- Dạy trẻ biết nghe hiểu lời nói thể hiện với sắc thái tình cảm khác nhau
- Nghe hát:Trường chúng cháu là trường mầm non…

Nhánh 
2

- Dạy trẻ biết tự cất mũ, đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui định có sự giúp đỡ người lớn ( Dạy trẻ 
cất đồ dùng vào balo)
- Nghe hát: Chiếc đèn ông sao,…

1 Đón 
trẻ

Nhánh 
3

- Thực hiện một số qui định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, 
vâng ạ, xếp hàng chờ đến lượt để đồ chơi vào nơi qui định
- Nghe hát: Quả bóng, em búp bê…



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

2 Thể dục sáng * Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi, chạy nhanh, chậm, đứng vòng tròn 
* Trọng động: Tập bài : Ồ sao bé không lắc
TCVĐ : Chi chi chành chành(N1), Bóng tròn to(N2), Ếch ộp(N3)
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nh  nhàng 1-2 vòng. 

Nhánh 
1
 Lớp 
chúng 
mình

Ngày 9/9
LVPT:PTTC
HĐH “Bật tại 
chỗ”

Ngày 10/9
LVPT:PTTCXH
HĐH: Dạy hát  
“Lời chào buổi 
sáng”

Ngày 11/9
LVPT:PTNN
HĐH:Thơ “Bạn 
mới”

Ngày 12/9
LVPT:PTNT
HĐH “Nhận biết 
tên bé và tên  các 
bạn”

Ngày 13/9
LVPT:PTTCXH
HĐH “Chơi với 
sáp màu”

Nhánh
2: Tết 
trung 
thu

Ngày 16/9
LVPT:PTTC
HĐH “Đi theo 
hiệu lệnh”

Ngày 17/9
LVPT:PTTCXH
HĐH:VĐ “ Nu na 
nu nống”

Ngày 18/9
LVPT:PTNN
HĐH:NBTN 
“Đèn lồng”

Ngày 19/9
LVPT:PTTCXH
HĐH: “Di màu 
quả bóng”

Ngày 20/9
LVPT:PTNT
HĐH: NBPB “ 
Đèn lồng- đèn 
ông sao”

3 Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3: Đồ 
dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp

Ngày 23/9
LVPT:PTTC
HĐH “Bé chơi 
vo giấy”

Ngày 24/9
LVPT:PTNN
HĐH: NBTN 
“Đôi dép”

Ngày 25/9
LVPT:PTTCXH
HĐH “Xếp 
đường đi”

Ngày 26/9
LVPT:PTNN
HĐH: Thơ “Đi 
dép”

Ngày 27/9
LVPT:PTNT
HĐH:NBPB “Ô 
tô- Quả bóng”

4 Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh 
1

- QS đu quay
- TCVĐ: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự do
https://bom.so/c
MLKnX

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do
https://bom.so/v

WCjCf

- Trò chuyện với 
trẻ về tên trường
- TCVĐ: Chi chi 
chành chành
- Chơi tự do
https://bom.so/xL
r6Uf

- TCVĐ: Chi chi 
chành chành
- Nghe tiếng 
trống
-CTD
https://bom.so/S
MC1Qw

- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Vẽ nguệch 
ngoạc
-  Bé chơi với 
giấy: bóp giấy; 
xoắn giấy 



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

https://bom.so/d
Zfyio

Nhánh 
2

- Trò chuyện về 
tết trung thu
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.  - Chơi 
tự do
https://bom.so/b
YGchR

- QS: Thời tiết
- TCVĐ:  Chim 
mẹ chim con.
- Chơi tự do

- Quan sát đèn 
ông sao
- TCVĐ:  Chim 
mẹ chim con.
- Chơi tự do
https://bom.so/bE
JmVRn

- QS: Đồ chơi 
ngoài trời
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.  
- Chơi tự do
https://bom.so/bY
GchR

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Bóng 
tròn to.  
- 'Bé chơi với đồ 
chơi ngoài trời
https://bom.so/L
XWTJY

Nhánh 
3

- TCVĐ: Ếch 
ộp. 
- QS: thời tiết
- Chơi tự do
https://bom.s
o/rDlCg8

- Trò chuyện với 
trẻ về tên lớp
- TCVĐ: Ếch ộp. 
 - Chơi tự do
https://bom.so/r
nGRL2

- QS: Cây khế
- TCVĐ:  Bé chơi 
đá bóng
 - Chơi tự do
https://bom.so/s
E953c

- QS: Cầu trượt
- TCVĐ: Ếch ộp. 
 - Chơi tự do
https://bom.so/X
LCULQ

- Quan sát sân 
trường
- TCVĐ:  Bé 
chơi đá bóng
 Hướng dẫn chơi 
trò chơi bế em
https://bom.so/l
BxPnn

5 Vệ sinh ,ăn, 
ngủ

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Làm quen/ luyện chế độ ngủ 1 giấc buổi trưa ở trường (đúng giờ, đủ giấc)
- Cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ. Trẻ biết xếp hàng chờ đến lượt, rửa theo bàn.
- Cho trẻ hát: Mời bạn ăn
- Cô chia cơm canh cho trẻ. Giới thiệu món ăn cho trẻ
- Cho trẻ ăn: Cô động viên, cô xúc cơm cho trẻ ăn hết suất. 
- Hướng dẫn trẻ xúc miệng nước muối sạch sẽ,lau miệng cho trẻ. 
- Cô mở nhạc dân ca nhẹ nhàng cho trẻ nghe.

https://bom.so/XLCULQ
https://bom.so/XLCULQ


Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T

Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

- Dạy KNCH: 
Cháu đi mẫu 
giáo

- 'Biết nói tên của 
mình khi được 
hỏi.
- Nêu gương cuối 
ngày 
- Trả trẻ

- Dạy KNVĐ: Nu 
na nu nống
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Lắng nghe cô 
đọc thơ: Bạn mới
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Liên hoan văn 
nghệ
- Nêu gương 
cuối tuần
- Trả trẻ

Nhánh 
2

- Biết chào hỏi 
lễ phép với cô 
giáo và bố mẹ 
- Nêu gương 
cuối ngày .
- Trả trẻ

- Đọc bài thơ: 
Trăng sáng
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Trẻ biết nói tên 
minh khi được 
hỏi 
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Trẻ biết lắng 
nghe người lớn 
đọc sách, truyện 
tranh chủ đề lớp 
học của bé
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Liên hoan văn 
nghệ
- Nêu gương 
cuối tuần
- Trả trẻ

6 Hoạt 
động 
chiề
u

Nhánh 
3

- Trò chuyện các 
đồ dùng đồ chơi 
trong lớp 
- Nêu gương 
cuối ngày .
- Trả trẻ

- Ôn các bài hát 
chủ đề 
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Trẻ biết nói tên 
minh khi được 
hỏi 
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Trẻ biết lắng 
nghe người lớn 
đọc sách, truyện 
tranh chủ đề lớp 
học của bé
- Nêu gương cuối 
ngày .
- Trả trẻ

- Liên hoan văn 
nghệ
- Nêu gương 
cuối tuần
- Trả trẻ

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC THEO CHỦ ĐỀ 
Tên góc 

chơi
Mục đích yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị - Hướng dẫn N1 N2 N3

Góc vận 
động

- Trẻ biết chơi các trò chơi 
vận động

- Đi theo hiệu lệnh *CB:- Đồ chơi đóng cọc, luồn 
dây, đóng cúc,...

x x x



- Tung bóng qua dây x
- Chơi các trò chơi dân 
gian: Ếch ộp, chi chi chành 
chành...

x x x

- Bò theo hướng thẳng . x

- Bật nhảy tại chỗ x

- Trẻ biết chơi các trò chơi 
dân gian

- Chơi luồn dây, xâu giày, 
cài cúc. Chơi với sáp màu, 
đất nặn, với bóng...

- Con đường ,gậy ….
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề         
Trường mầm non
- Trẻ  về góc chơi
- Cô giúp trẻ khi cần thiết

x x x

- Xếp sát cạnh đường đến 
trường x x x

- Chơi với lồng hộp x x
- Chơi với vòng x x
- Chơi xâu hạt, vòng

- Chơi ghép hình x
- Chơi xếp đường đi đến 
trường

x

Góc hoạt 
động với 

đồ vật

- Trẻ biết nhận biết phân biệt 
màu đỏ, vàng
- Trẻ biết xếp chồng, chơi với 
đồ vật,..

- Chọn hình, màu cho đúng

*CB:  Cây xanh, cây quả, gạch, 
vòng, bóng, lồng hộp,…
- Vòng hạt, dây, hoa
- Đồ chơi lắp ghép
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề và 
nội dung chính trong chủ đề 
Trường mầm non

- Cô hướng dẫn cách chơi 
- Trẻ  về góc chơi
- Cô giúp trẻ khi cần thiết x x x

Góc thao 
tác vai

- Trẻ biết chơi theo nhóm. 
Chơi thân thiện với bạn

- Chơi nấu ăn: nấu các món 
ăn quen thuộc hàng ngày

*CB:- Trang  phục nấu ăn, tạp 
dề, dụng cụ nấu ăn, đồ chơi bế 
em, đồ chơi bán hàng



- Chơi bán hàng: bán 
ĐDĐC của bé: Mũ, ba lô, 
giày dép, ô, quần áo, đèn 
ông sao, trống…

x x x

- Chơi bế em, cho em ăn x x x

- Không tranh giành đồ chơi 
của bạn
- Có kĩ năng tự tin, mạnh dạn 
trong giao tiếp

- Chơi bế em, cho em ăn, 
cho em đi chơi, ru em ngủ

- Rau, hoa qủa các loại, một số 
thực phẩm
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề và 
nội dung chính trong chủ đề 
Trường mầm non

- Cô hướng dẫn cách chơi 

- Trẻ  về góc chơi
- Cô giúp trẻ khi cần thiết

x x x

Góc 
nghệ 
thuật

- Trẻ biết di màu bức tranh, 
xé vụn dán bồi tranh,...
- Biết mở sách, xem tranh
- Trẻ biết chơi với các nhạc cụ 
âm nhạc: trống, sắc xô, biết 
hát, vận động bài hát theo chủ 
đề

- Trẻ di màu bức tranh theo 
chủ đề Trường mầm non – 
Tết Trung thu

- Trẻ chơi các nhạc cụ âm 
nhạc.
- Hát các bài hát theo chủ 
đề Trường mầm non

- Trẻ mở sách xem tranh 
truyện.

*CB: - Tranh rỗng theo chủ đề, 
sáp màu, màu nước, giấy màu, 
keo dán,...
- Các dụng cụ âm nhạc: trống, 
sắc xô, tranh truyện…
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề và 
nội dung chính trong chủ đề 
Trường mầm non
- Cô hướng dẫn cách chơi 
- Trẻ  về góc chơi

x x x
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